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TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến khả năng sản xuất, chất lượng tinh dịch của 05 trâu đực Thanh Chương 
có khối lượng từ 715-730 kg, 6 tuổi, được nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền núi - 
Thái Nguyên, nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mùa vụ khác nhau để lựa chọn mùa vụ tốt nhất cho sản xuất tinh 
cọng rạ phục vụ mục tiêu cao tầm vóc đàn trâu Thanh Chương và cung cấp cho các tỉnh Bắc Trung Bộ cải tạo 
đàn trâu địa phương. Nghiên cứu được thực hiện vào mùa Xuân Hè, mùa Thu và mùa Đông năm 2023. Mỗi mùa 
khai thác 10 lần/con, khai thác 2 lần/tuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy Trâu đực Thanh Chương nuôi tại Thái 
Nguyên trong vụ Xuân Hè hoạt lực tinh trùng (80,82%), nồng độ tinh trùng (972,3 triệu/ml), số lượng cọng rạ 
sản xuất/lần (107,85 cọng rạ) cao nhất. Lượng xuất tinh (3,42 ml/lần) trong mùa Xuân Hè tương đương với mùa 
Đông, nhưng cao hơn so mùa Thu (3,08 ml/lần). Các chỉ tiêu trên không có sự sai khác nhau giữa mùa Thu và 
Đông, đạt lần lượt là: 78,1và 78,91%; 916,0 và 918,2 triệu/ml; 88,42 và 95,82 cọng rạ/lần; 3,08 và 3,29 
ml/lần.Các chỉ tiêu pH tinh dịch, tỷ lệ kỳ hình và hoạt lực sau giải đông không có sự sai khác giữa các mùa khác 
nhau và đạt trong khoảng là 6,76 - 6,81; 11,65 - 11,93%; 65,21 - 67,14%. Chất lượng tinh trâu Thanh Chương 
nuôi tại Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn sản xuất tinh cọng rạ và chất lượng tinh cọng rạ đạt tiêu chuẩn để chuyển 
giao cho các địa phương ứng dụng thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi trâu.

Từ khóa: Hoạt lực tinh trùng, mật  độ tinh trùng, hoạt lực tinh sau giải đông, tinh cọng rạ, trâu Thanh Chương.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trâu Thanh Chương có khối lượng tương đối lớn, thuộc vào nhóm trâu tầm đại, khối lượng 
trưởng thành của trâu đực từ 513,1 - 541,9 kg, trâu cái từ 439,0 - 482,0 kg. Khả năng sinh sản 
của đàn trâu cái Thanh Chương là tương đối tốt, có khoảng cách 2 lứa đẻ trên 14 - 18 tháng 
chiếm 50%. Tỷ lệ thịt xẻ trung bình của trâu cái là 42,83%, trâu đực là 47,6%; tỷ lệ thịt tinh là 
31,3% (trâu cái), 32,08% (trâu đực). Kết quả đề tài: ″Nghiên cứu các biên pháp kỹ thuật nâng 
cao khả năng sinh sản và sản xuất của trâu″ (Đinh Văn Cải và cs., 2013), bước đầu khẳng 
định những đặc tính tốt, tính trạng quý hiếm của đàn trâu Nghệ An nói chung và trâu Thanh 
Chương nói riêng như khối lượng lớn (trâu đực trưởng thành 450 kg, trâu cái 407,2 kg), chất 
lượng thịt thơm ngon, trâu có khả năng lợi dụng thức ăn thô xanh tốt, chịu đựng kham khổ và 
điều kiện thời tiết bất lợi.
Trong những năm gần đây, đàn trâu của Việt Nam nói chung và trâu Thanh Chương nói riêng 
có chiều hướng giảm cả về số lượng và chất lượng do nhu cầu khai thác tiềm năng sức kéo đã 
không còn nhiều. Bên cạnh đó việc chọn giống cho trâu ở các địa phương cũng ít được chú 
trọng nên tình trạng cận huyết, đồng huyết xảy ra phổ biến do việc nhân giống tự nhiên trong 
cùng một địa bàn. 
Do vậy, để bảo tồn những đặc điểm quý của trâu Thanh Chương, đồng thời phát triển nhanh 
đàn trâu có khối lượng cao, chúng tôi cần thiết tiến hành đánh giá khả năng sản xuất và chất 
lượng tinh 05 trâu đực đã chọn lọc ở các mùa vụ khác nhau tại Thái Nguyên để sản xuất tinh 
cọng rạ phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo nhằm cải tạo nâng cao tầm vóc đàn trâu Thanh 
Chương và cung cấp cho các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vật liệu nghiên cứu
Tổng số gồm 150 mẫu tinh dịch của 05 con trâu đực Thanh Chương, có độ tuổi trung bình là 6 
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tuổi và khối lượng trung bình 722,0 kg/con. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Địa điểm nghiên cứu: Tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi, xã Bình 
Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/2023 đến 12/2023.

Nội dung nghiên cứu
Đánh giá một số chỉ tiêu về số lượng, chất lượng tinh dịch và một số chỉ tiêu về khả năng sản 
xuất tinh đông lạnh trong các mùa khác nhau. 

Phương pháp nghiên cứu
Đánh giá một số chỉ tiêu về số lượng, chất lượng tinh dịch
Trâu đực giống được tuyển chọn từ đàn trâu Thanh Chương, thuộc đề tài quỹ gen cấp Nhà 
nước ″Khai thác và phát triển nguồn gen trâu Thanh Chương tại vùng Đông Bắc và Bắc Trung 
Bộ″; Mã số: NVQG-2021/ĐT.05.

 Bảng 1. Tuổi và khối lượng của 05 trâu Thanh Chương

TT Số hiệu trâu Năm sinh Khối lượng (kg) 
thời điểm 1/2023

1 282 2017 725
2 283 2017 715
3 284 2017 720
4 285 2017 730
5 286 2017 720

Mỗi cá thể trâu đực được nuôi trong một ô chuồng riêng với diện tích là 45m2 (gồm 20m2 

chuồng có mái che và 25m2 sân chơi không mái), có máng ăn và máng uống riêng cho từng 
con. Quản lý cá thể và phòng bệnh cho đàn trâu được thực hiện kiểm tra thú y định kỳ 2 
lần/năm. Trâu đực được chăm sóc nuôi dưỡng theo quy trình chăn nuôi trâu của Trung tâm 
dựa trên căn cứ Quyết định 3368/QĐ-BNN-CN ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Bộ NN&PTNT 
về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc.

Khai thác tinh dịch bằng âm đạo giả ở nhiệt độ 39°C - 40°C vào 3 mùa: mùa Xuân Hè (tháng 
3 - 4), mùa thu (tháng 7 - 8), mùa đông (tháng 10 - 11) và Mỗi mùa khai thác 10 lần, khai thác 
2 lần/tuần. 

Đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất tinh đông lạnh
Tiêu chuẩn chất lượng tinh dịch trâu đưa vào sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ: lượng xuất 
tinh (V, ml), hoạt lực tinh trùng đưa vào sản xuất (A, %), nồng độ tinh trùng (tỷ/ml), tỷ lệ tinh 
trùng kỳ hình (%), thể tích cọng rạ (ml), Số lượng tinh trùng sống trong 1 cọng rạ trước khi đông 
lạnh (triệu/cọng), hoạt lực sau khi giải đông (%). Theo Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN ngày 06 
tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Pha loãng tinh dịch: Sử dụng môi trường pha loãng tinh dịch AndroMet do hãng Minitube của 
Đức sản xuất, sau pha loãng để mật độ tinh trùng đạt 0,12 tỷ/ml, tương đương ≥30 triệu/cọng 
rạ 0,25ml (Ansari và cs., 2011).
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Đóng gói tinh dịch: Sử dụng máy nạp hàn cọng rạ (hãng Minitube, Đức) để nạp tinh dịch đã 
pha loãng theo tỷ lệ vào cọng rạ 0,25ml.

Làm mát và cân bằng: Giảm nhiệt độ tinh dịch xuống 4°C trong 2 giờ và tiếp tục cân bằng ở 
4°C trong 4 giờ (Ansari và cs., 2011)

Đông lạnh tinh dịch: Theo lập trình của nhà sản xuất máy (hãng Minitube, Đức). Giảm nhiệt 
độ từ 4°C xuống -6°C với thời gian 3 phút, từ -6°C xuống -130°C với thời gian 3,4 phút, giữ ở 
nhiệt độ -130°C trong 3,6 phút, sau đó đưa cọng rạ vào nitơ lỏng nhiệt độ -196°C.
Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu
Số lượng, chất lượng tinh dịch
Thể tích tinh dịch (V, ml): Lượng tinh thu được sau khi khai thác, kiểm tra bằng quan sát trên 
ống đong có chia vạch khắc ml.

Hoạt lực tinh trùng (A, %): Sức hoạt động của tinh trùng được đánh giá bằng phần trăm số 
tinh trùng tiến thẳng/tổng số tinh trùng. Đánh giá bằng kính hiển vi điện tử.

Mật độ tinh trùng (C, triệu/ml): Mật độ tinh trùng là số lượng tinh trùng có trong một đơn vị 
thể tích tinh dịch. Trong thí nghiệm này, chúng tôi sử dụng phương pháp xác định mật độ 
bằng máy so màu Photometer SDM5 của hãng Minitub (Đức). Chỉ số hiện trên máy là nồng 
độ tinh trùng.

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K,%), sử sụng phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN  9370:2012, Trâu giống - Yêu cầu kỹ thuật. 

Độ pH tinh dịch: Xác định bằng máy đo pH (Minitub, Đức).

Khả năng sản xuất tinh đông lạnh
Tinh trùng đạt tiêu chuẩn sản xuất được pha loãng, cân bằng và đưa vào đông lạnh bằng hệ 
thống đông lạnh tinh cọng rạ. Sử dụng cọng rạ thể tích 0,25 ml. Số lượng tinh trùng sống 
trong 1 cọng rạ trước khi đông lạnh >35 triệu/cọng. Số lượng tinh cọng rạ sản xuất được trong 
một lần khai thác tinh đạt tiêu chuẩn (liều/lần khai thác) được xác định bằng số lượng tinh 
cọng rạ sau khi sản xuất đạt tiêu chuẩn nêu trên.

Hoạt lực tinh trùng sau giải đông (%) được xác định sau khi bảo quản tinh đông lạnh 24 giờ 
trong ni tơ lỏng, lấy kiểm tra ngẫu nhiên 1 cọng rạ/lần/con, tổng số cọng rạ đánh giá là 10 
cọng/con/mùa. Tinh cọng rạ được giải đông ở nhiệt độ 37°C trong 30 giây, kiểm tra hoạt lực 
tinh trùng trên kính hiển vi điện tử phản pha và phần mềm của hãng Minitube. Nếu hoạt lực A 
> 50% thì đạt tiêu chuẩn.

Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý thống kê mô tả và thống kê so sánh số liệu trung bình của chỉ tiêu giữa các 
mùa được xử lý thống kê bằng phần mềm Minitab 16. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ảnh hưởng của mùa vụ đến số lượng, chất lượng tinh dịch của trâu  Thanh Chương
Trâu đực được khai thác vào 3 mùa chính để đánh giá chất lượng tinh dịch: Mùa Xuân Hè, 
mùa Thu, mùa đông. Mỗi mùa chọn 2 tháng tiêu biểu để đánh giá chất lượng và sản xuất tinh 
cọng rạ. Sở dĩ chọn các tháng trên là do trâu đực được nuôi trong chuồng thông thoáng tự 
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nhiên, do vậy vào các tháng 1 - 2, tháng 5 - 6, tháng 9 và tháng 12 thời tiết khắc nghiệt (rét 
hoặc quá nóng) nên không thuận lợi cho việc đánh giá và sản xuất tinh. 

Trong các tháng nghiên cứu cho thấy, tháng 4 và tháng 5 với nhiệt độ bình quân (24,8°C và 
26,8°C); tháng 10 và tháng 11 là hai tháng đầu mùa đông với nhiệt độ (26,0°C và 25,9°C) là 
hai mùa khá tốt cho sản xuất tinh đông lạnh. 

Lượng xuất tinh (ml)
Kết quả nghiên cứu về lượng xuất tinh của 05 trâu đực Thanh Chương ở 3 thời điểm: Mùa 
Xuân Hè, mùa Thu, mùa Đông được thể hiện qua Bảng 2.

Bảng 2. Lượng xuất tinh của trâu Thanh Chương
Lượng xuất tinh (V, ml) 

Mùa Xuân Hè Mùa Thu Mùa Đông

Số 
hiệu 
trâu 
đực

Số lần khai 
thác tinh 

(lần) Mean SD Mean SD Mean SD

282 10 3,61 0,66 3,17 0,46 3,58 0,61

283 10 3,74 0,42 3,02 0,69 3,62 0,58

284 10 3,77 0,15 3,71 0,25 3,72 0,25

285 10 3,08 0,58 2,76 0,46 2,74 0,44

286 10 2,89 0,30 2,75 0,35 2,80 0,35

Trung bình 3,42a 0,42 3,08b 0,44 3,29ab 0,45

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang các chữ cái a,b khác nhau thì sự sai khác giữa chúng có 
ý nghĩa thống kê (P<0,05).
Kết quả tại Bảng 2 cho thấy, lượng xuất tinh của 05 trâu Thanh Chương trung bình đạt 3,42 
ml (tháng 3 - 4); 3,08 ml (tháng 7 - 8) và đạt 3,29 ml (tháng 10 -11).
Trong đó, lượng xuất tinh trung bình khai thác ở mùa Xuân Hè cao hơn mùa Thu  (P<0,05). 
Lượng tinh trung bình ở mùa Xuân Hè và mùa Đông không tìm thấy sự sai khác. Điều này có 
thể giải thích do thời tiết tại tháng 3 - 4 và tháng 10 - 11 năm 2023 khá tốt (dao động từ 23 - 
26°C) khá phù hợp cho sản xuất tinh, trong khi đó tháng 7 - 8 mặc dù mùa thu, nhưng nhiệt độ 
vẫn khá cao (khoảng 30°C).
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Nguyễn Đức Chuyên và cs. (2019), nghiên cứu cho thấy lượng xuất tinh trung bình của trâu 
đầm lầy nguồn gốc Thái Lan nuôi tại Thái nguyên đạt 3,17 ml và 3,76 ml.
Koonjaenak và cs. (2006), nghiên cứu trên trâu đực trưởng thành (Swamp Buffalo) trong hệ 
thống thụ tinh nhân tạo ở Thái Lan cho thấy lượng xuất tinh trung bình đạt 3,6 ml, kết quả 
nghiên cứu của tác giả Koonjaenak và cộng sự tương đương với kết quả nghiên đầm lầy có 
nguồn gốc Thái Lan nuôi tại Thái Nguyên.

Hoạt lực tinh trùng (%)
Kết quả nghiên cứu về hoạt lực tinh trùng của 05 trâu Thanh Chương được thể hiện qua Bảng 3.

Bảng 3. Hoạt lực tinh trùng của trâu Thanh Chương

Hoạt lực tinh trùng (A, %)

Mùa Xuân Hè Mùa Thu Mùa Đông
Số hiệu 

trâu 
đực

Số lần
khai thác 
tinh (lần)

Mean SD Mean SD Mean SD

282 10 82,70 3,47 81,40 3,37 81,40 3,37
283 10 81,90 3,98 80,50 3,50 80,40 2,72
284 10 81,70 2,31 79,20 3,55 80,70 2,26
285 10 80,60 2,17 73,60 2,84 75,97 3,94
286 10 77,20 1,32 75,80 1,23 76,10 1,37

Trung bình 80,82a 2,65 78,10b 2,90 78,91b 2,73

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang các chữ cái a,b khác nhau thì sự sai khác giữa chúng có 
ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Kết quả tại Bảng 3 cho thấy, hoạt lực tinh trùng ở 3 mùa dao động từ 78,10 - 80,82%, cao nhất ở 
mùa Xuân Hè (80,82%) thấp nhất ở mùa Thu (78,10%), ở mùa Đông là 78,91%. Sự chênh lệch về 
hoạt lực tinh trùng giữa mùa Xuân Hè với mùa Thu và mùa Đông có sự khác nhau rõ rệt (P<0,05). 
Không có sự sai khác giữa hoạt lực tinh trùng sản xuất trung mùa Thu và Đông (P>0,05).

Tác giả Nguyễn Đức Chuyên và cs. (2019) cho biết, trâu đầm lầy Thái Lan nhập nội nuôi tại 
Thái Nguyên (mùa Xuân Hè tháng 4 - 5) (Thu Đông tháng 9 - 10) có hoạt lực tinh trùng trung 
bình đạt 78,84% và 86,24%, Kết quả nghiên cứu này về hoạt lực tinh trùng tương đương với 
nghiên cứu của tác giả. 

Nghiên cứu trên trâu đực trưởng thành (Swamp Buffalo) trong hệ thống thụ tinh nhân tạo ở 
Thái Lan, Koonjaenak và cs. (2007a) cho biết hoạt lực tinh trùng dao động từ 65% đến 80% 
tùy thuộc vào độ tuổi của đực giống. Kết quả nghiên cứu của Koonjaenak và cs. (2007a) cho 
biết hoạt lực tinh trùng dao động từ 65% đến 80% tùy thuộc vào độ tuổi của đực giống. Theo 
Mandal và cs. (2000) cho biết, hoạt lực tinh trùng trâu trong mùa xuân và mùa mưa là tốt hơn 
trong mùa hạ nóng ẩm.

Như vậy, 05 trâu Thanh Chương nuôi tại Thái Nguyên đều có hoạt lực tinh trùng trung bình 
tương đương so với những nghiên cứu trước đây.

Mật độ tinh trùng (triệu/ml)
Kết quả về mật độ tinh trùng của 05 trâu Thanh Chương được trình bày tại Bảng 4.
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Bảng 4. Mật độ tinh trùng trâu Thanh Chương

Mật độ tinh trùng 

Mùa Xuân Hè Mùa Thu Mùa ĐôngSố hiệu
Số lần 

khai thác 
tinh (lần) Mean SD Mean SD Mean SD

282 10 999,00 86,72 934,00 32,73 919,00 19,12

283 10 995,90 95,95 940,00 69,92 916,00 39,50

284 10 986,60 71,96 933,00 38,31 924,00 25,03

285 10 938,00 33,27 889,00 47,25 913,00 52,50

286 10 942,00 30,48 884,00 47,66 919,00 32,47

Trung bình 972,30a 68,77 916,00b 47,17 918,20b 33,73

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang các chữ cái a,b khác nhau thì sự sai khác giữa chúng có 
ý nghĩa thống kê (P<0,05).
Kết quả tại Bảng 4 cho thấy, mật độ tinh trùng của 05 trâu đực Thanh Chương trung bình 
trong một ml tinh dịch ở thời điểm mùa Xuân Hè (tháng 3 – 4) cao nhất đạt 972,30 triệu/ml, ở 
thời điểm mùa Thu (tháng 7 – 8) đạt 916 triệu/ml, ở thời điểm mùa Đông ( tháng 10 – 11) đạt 
918,2 triệu/ml. Điều đó cho thấy, mùa Xuân Hè khá phù hợp cho việc khai thác, sản xuất tinh 
vì nhiệt độ trung bình khá lý tưởng (23,4 - 24,8°C). Không có sự sai khác rõ rệt giữa mật độ 
tinh trùng trong mùa Thu và mùa Đông.
Mật độ tinh trùng trung bình của 05 trâu đực Thanh Chương có kết quả tương đương với một 
số kết quả nghiên cứu về tinh dịch trâu đầm lầy của một số tác giả đã công bố. Tác giả 
Nguyễn Đức Chuyên và cs. (2019) cho biết, trâu đầm lầy có nguồn gốc Thái Lan nuôi tại Thái 
Nguyên có mật độ tinh trùng trung bình trong một ml tinh dịch đạt 910,5 triệu/ml và 924,7 
triệu/ml; Tạ Văn Cần và cs. (2006), tinh trâu Murrah có mật độ tinh trùng trung bình đạt 810 - 
830 triệu/ml. 
Nghiên cứu của Koonjaenak và cs. (2006) cho biết, tinh trâu đầm lầy có mật độ tinh trùng đạt 
995 triệu/ml ở mùa hè. Koonjaenak và cs. (2007a) cho biết, mật độ tinh trùng của trâu đầm lầy 
ở Thái Lan đạt từ 1,1 tỷ/ml đến 1,2 tỷ/ml. 
Độ pH tinh dịch
Kết quả về độ pH tinh dịch của 05 trâu Thanh Chương được trình bày tại Bảng 5.

Bảng 5. Độ pH tinh dịch của trâu Thanh Chương

pH tinh dịch
Mùa Xuân Hè Mùa Thu Mùa ĐôngSố hiệu

Số lần 
khai thác 
tinh (lần) Mean SD Mean SD Mean SD

282 10 6,87 0,13 6,84 0,11 6,75 0,05
283 10 6,80 0,15 6,77 0,05 6,71 0,03
284 10 6,73 0,11 6,75 0,05 6,80 0,00
285 10 6,79 0,10 6,72 0,04 6,74 0,05
286 10 6,87 0,20 6,80 0,12 6,82 0,13

Trung bình 6,81 0,14 6,78 0,07 6,76 0,05



VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 145. Tháng 6/2024

91

Kết quả tại Bảng 5 cho thấy, pH tinh dịch trung bình của trâu Thanh Chương ở thời điểm -
mùa Xuân Hè đạt 6,81; đạt 6,78 ở thời điểm - mùa Thu và đạt 6,76 ở - mùa Đông. Kết quả các 
mùa không có sự sai khác nhau có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy pH của tinh dịch ít 
chịu sự ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về độ pH của tinh dịch trâu Thanh Chương phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của tác giả Koonjaenak và cs. (2007a), khi nghiên cứu trên đàn trâu đầm lầy ở 
Thái Lan cho kết quả pH tinh dịch trung bình dao động trong khoảng từ 6,9 đến 7,0. Tác giả 
Nguyễn Đức Chuyên và cs. (2019) cho biết, pH tinh dịch của trâu đầm lầy có nguồn gốc Thái 
Lan nuôi tại Thái Nguyên trung bình đạt 6,8 và 6,9.

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K,%)

Bảng 6. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình

Tỷ lệ kỳ hình

Mùa Xuân Hè Mùa Thu Mùa ĐôngSố hiệu
Số lần 

khai thác 
tinh (lần) Mean SD Mean SD Mean SD

282 10 11,47 0,63 12,20 0,63 11,60 0,70

283 10 11,60 0,52 11,65 0,97 11,50 0,53

284 10 11,61 0,52 11,60 1,05 11,70 1,01

285 10 11,75 0,54 12,10 0,99 11,90 0,77

286 10 11,84 0,94 12,10 1,10 11,95 1,07

Trung bình 11,65 0,63 11,93 0,95 11,73 0,81

Kết quả tại Bảng 6 cho thấy, trâu đực Thanh Chương có tỷ lệ tinh trùng kỳ hình trung bình tại 
các mùa dao động từ 11,65-11,93%, sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tương tự 
pH tinh dịch, tỷ lệ tinh trùng kỳ hình không tìm thấy thay đổi có ý nghĩa thống kê khi nhiệt độ 
môi trường thay đổi.

So sánh với một số kết quả đã nghiên cứu của một số tác giả cho thấy kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi tương đương với kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hưng Quang và cs. (2020) 
khi nghiên cứu trên đàn trâu đực Chiêm Hóa cho kết quả tỷ lệ kỳ hình đạt 11,39% (Nguyễn 
Hưng Quang và cs., 2020). Theo Koonjaenak và Rodriguez Martinez (2007b) cho thấy, tinh 
dịch trâu đầm lầy trưởng thành nuôi tại Thái Lan có tỷ lệ tinh trùng kỳ hình nhỏ hơn 15%. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tỷ lệ kỳ hình của tinh trâu Thanh Chương thấp 
hơn nghiên cứu của tác giả Nguyễn Đức Chuyên và cs. (2019), khi nghiên cứu trên đàn trâu 
đầm lầy có nguồn gốc Thái Lan cho kết quả tỷ lệ tinh trùng kỳ hình dao động từ 14,52 - 
16,18%. 

Khả năng sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ của trâu Thanh Chương  
Để sản xuất tinh trâu đông lạnh dạng cọng rạ, các mẫu tinh dịch phải có các chỉ tiêu số lượng, 
chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định đã đặt ra sau đó mới đưa vào pha chế và sản xuất tinh cọng 
rạ. Do vậy số lượng tinh cọng rạ sản xuất được trong một lần khai thác tinh đạt tiêu chuẩn 
chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như giống, tuổi, cá thể, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, mùa 
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vụ, kỹ thuật khai thác tinh, quản lý...tương tự như các chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch. 
Đặc biệt, chỉ tiêu này có liên quan chặt chẽ với lượng xuất tinh, hoạt lực tinh trùng và nồng độ 
tinh trùng trong tinh dịch. Nếu lượng xuất tinh, hoạt lực tinh trùng và nồng độ tinh trùng càng 
cao thì số lượng tinh cọng rạ sản xuất được trong một lần khai thác tinh càng nhiều. Ngược 
lại, chỉ cần lượng xuất tinh thấp hoặc hoạt lực tinh trùng không cao hay nồng độ tinh trùng 
thấp thì số lượng tinh cọng rạ sản xuất được trong một lần khai thác tinh sẽ bị giảm theo (Hà 
Minh Tuân và cs., 2014a). Kết quả đánh giá số lượng tinh đông lạnh dạng cọng rạ của 05 trâu 
đực Thanh Chương được thể hiện qua Bảng 7.

Bảng 7. Số lượng tinh cọng rạ sản xuất đạt tiêu chuẩn/lần khai thác 
của trâu Thanh Chương

Số lượng cọng rạ sản xuất/lần khai thác /con (liều)

Mùa Xuân Hè Mùa Thu Mùa ĐôngSố hiệu
Số lần 

khai thác 
tinh (lần) Mean SD Mean SD Mean SD

282 10 119,38 25,14 95,97 10,29 107,05 18,72

283 10 121,77 17,14 91,27 21,46 106,59 17,89

284 10 121,44 8,92 109,35 5,44 110,81 6,79

285 10 92,74 15,91 72,00 11,78 76,29 15,89

286 10 83,91 7,56 73,49 8,57 78,35 10,59

Trung bình 107,85a 14,93 88,42b 11,51 95,82b 13,98

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang các chữ cái a,b khác nhau thì sự sai khác giữa chúng có 
ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Kết quả tại Bảng 7 cho thấy, trung bình số cọng rạ đạt tiêu chuẩn/1 lần khai thác có sự khác 
nhau có ý nghĩa thống kê, mùa Xuân Hè số lượng đạt cao nhất, mùa Thu và mùa Đông có kết 
quả tương đương nhau. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu về số lượng, chất 
lượng tinh dịch khai thác ở mùa Xuân Hè đều cao hơn các mùa khác trong năm.

Kết quả này là phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hưng Quang và cs. (2020) cho 
biết, giữa các trâu đực giống có sự khác nhau về một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch 
do vậy số lượng cọng rạ sản xuất của từng cá thể trâu cũng có sự khác nhau.

Tác giả Pal và cs. (2012) nghiên cứu trên đàn trâu Murrah tại Iran cho thấy, số lượng tinh cọng 
sản xuất đạt tiêu chuẩn trong một lần khai thác đạt 133,59 cọng rạ, tác giả cũng cho biết, giữa 
các cá thể trâu đực giống có sự khác nhau về số lượng tinh cọng rạ sản xuất đạt tiêu chuẩn là do 
sự khác nhau về một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch khai thác từng đối tượng.

Hoạt lực tinh trùng sau giải đông của trâu Thanh Chương

Hoạt lực tinh trùng sau giải đông là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá chất lượng tinh đông 
lạnh sau sản xuất vì đây là chỉ tiêu có tương quan chặt chẽ với tỷ lệ thụ thai trên gia súc cái 
(Younis và cs., 1999). Kết quả đánh giá hoạt lực tinh trùng sau giải đông của trâu đực giống 
Thanh Chương sau 24 giờ được thể hiện ở Bảng 8.
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Bảng 8. Hoạt lực tinh trùng sau giải đông của trâu Thanh Chương

Hoạt lực sau giải đông A, (%)

Mùa Xuân Hè Mùa Thu Mùa ĐôngSố hiệu

Số lần 
cọng rạ 
kiểm tra 

(cọng) Mean SD Mean SD Mean SD
282 10 68,35 4,97 67,86 5,65 67,98 4,99
283 10 67,37 4,41 68,20 5,23 66,35 4,43
284 10 69,26 5,32 65,23 5,15 66,74 5,01
285 10 66,30 4,20 60,54 3,40 64,34 4,96
286 10 64,44 3,55 64,22 4,03 61,32 2,96

Trung bình 67,14 4,49 65,21 4,69 65,35 4,47

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt lực tinh trùng sau giải đông trung bình ở cả 3 mùa vụ đạt 
65,9 % (dao động từ 65,21 đến 67,14%) cao nhất ở mùa Xuân Hè (67,14%), thấp nhất ở mùa 
Thu (65,21%). Tuy nhiên yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến hoạt lực tinh trùng sau giải 
đông của tinh cọng rạ trâu Thanh Chương (P>0,05). Kết quả này tương đương với kết quả 
nghiên cứu của tác giả Koonjaenak và cs. (2007), trâu Thái Lan có hoạt lực tinh trùng sau giải 
đông ổn định ở các mùa trong năm (P>0,05). Do tinh đông lạnh được bảo quản trong nitơ 
lỏng -196°C là một môi trường đồng nhất, yếu tố mùa vụ không thể tác động tới tinh cọng rạ 
trong quá trình bảo quản lạnh.

Tác giả Singh và cs. (2010) cho biết tinh cọng rạ của trâu Murrah có hoạt lực tinh trùng sau 
giải đông trung bình đạt 48,1%; Theo Pal và cs. (2012) trâu Murrah ở Iran có hoạt lực tinh 
trùng sau giải đông đạt 44,98%; Wei và Jea (2006) cho kết quả tinh cọng rạ của trâu Đài Loan 
có hoạt lực tinh trùng sau giải đông đạt 53,9%. 

Theo Shelke và Dhami (2001), hoạt lực tinh trùng sau giải đông có tương quan chặt chẽ với 
hoạt lực tinh trùng của tinh dịch trước khi đưa vào đông lạnh (r=0,658). Nguyên nhân và lý 
giải cho sự khác nhâu của các nghiên cứu có thể do ảnh hưởng của các yếu tố như chất lượng 
tinh dịch đưa vào sản xuất tinh, kỹ thuật sản xuất tinh, môi trường và phương pháp đông lạnh, 
kỹ thuật giải đông, sức kháng đông của tinh trùng… (Hà Minh Tuân và cs., 2014a; Hà Minh 
Tuân và cs., 2014b; Sansone và cs., 2000; Bhakat và cs., 2009; Lemma, 2011; Vũ Đình 
Ngoan và cs., 2012 Ansari và cs., 2011; Mahmoud và cs., 2013).

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy Trâu đực Thanh Chương nuôi tại Thái Nguyên có chất lượng 
tinh cao nhất ở mùa Xuân Hè với các chỉ tiêu hoạt lực tinh trùng (80,82%), mật độ tinh trùng 
(972,3 triệu/ml), số lượng cọng rạ sản xuất/lần khai thác đạt tiêu chuẩn (107,85 cọng rạ). 
Lượng xuất tinh (3,42 ml/lần) trong mùa Xuân Hè tương đương với mùa Đông, nhưng cao 
hơn so mùa Thu (3,08 ml/lần). Các chỉ tiêu trên không có sự sai khác nhau giữa mùa Thu và 
mùa Đông, đạt lần lượt là: 78,1và 78,91%; 916,0 và 918,2 triệu/ml; 88,42 và 95,82 cọng 
rạ/lần; 3,08 và 3,29 ml/lần.

Các chỉ tiêu pH tinh dịch, tỷ lệ kỳ hình và hoạt lực sau giải đông không có sự sai khác giữa 
các mùa khác nhau và đạt trong khoảng là 6,76 - 6,81; 11,65 - 11,93%; 65,21 - 67,14%. Chất 
lượng tinh trâu Thanh Chương nuôi tại Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn sản xuất tinh cọng rạ và 
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chất lượng tinh cọng rạ đạt tiêu chuẩn để chuyển giao cho các địa phương ứng dụng thụ tinh 
nhân tạo trong chăn nuôi trâu.

Chất lượng tinh trâu Thanh Chương nuôi tại Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn sản xuất tinh cọng rạ.

Đề nghị
Chuyển giao tinh cọng rạ trâu Thanh Chương đạt tiêu chuẩn cho các địa phương ứng dụng thụ 
tinh nhân tạo trong chăn nuôi trâu.
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ABSTRACT
Effect of season on the ability to production frozen semen of Thanh Chuong buffalo raised in Thai Nguyen

Five Thanh Chuong buffaloes with body weight of 715-730 kg, 6 years old were raised at the Mounatianous 
Animal Husbandry Research and Development Center - Thai Nguyen to study semen quality and frozen semen 
producing ablility on differnet seasons to choose the best season for frozen semen production to improve the 
body size of Thanh Chuong buffalo and transfering to North center provinces using in improving production of 
buffalo program. The study was conducted in the spring - summer, autumn and winter season in 2023. Each bull 
produced semen 10 times per season and 2 times per week. The results show that Thanh Chuong buffalo raised 
in Thai Nguyen on spring - summer has sperm mobility (80.82%), sperm concentration (972.3 million/ml) and 
the number of frozen semen produced per time (107.85 straw) are higher than the Autumn and Winter. The 
ejaculation amount (3.42 ml/time) on spring - summer is not different on Winter, but higher than on autumn 
(3.08 ml/time). The above results in the Autumn and Winter have no differences, reaching 78.1 and 78.91%; 
916.0 and 918.2 million/ml; 88.42 and 95.82 traw/time; 3.08 và 3.29 ml/time. The sperm pH, the ratio of 
abnormal spermatozoa and the sperm mobility after thawing are not different between different seasons and 
reached 6.76 - 6.81; 11.65 - 11.93%; 65.21 - 67.15% respectively. The sperm quality of Thanh Chuong buffalo is 
raised in Thai Nguyen meets the standards of production of frozen semen and the quality of the frozen semen is 
good for using in artificial insemination in buffalo.

Keywords: sperm mobility, sperm concentration, sperm mobility after thawing, frozen semen, Thanh Chuong 
buffalo.
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